
Câu 1 (2 điểm). Gieo một xúc xắc 6 mặt 100 lần liên tiếp, ta được kết quả như sau:  

Mặt 1 chấm 2 chấm 3 chấm 4 chấm 5 chấm 6 chấm 

Số lần 18 14 15 20 16 17 

a) Hãy tính xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 6 chấm. 

b) Hãy tính xác suất thực nghiệm xuất hiện được mặt có số chấm lẻ. 

c) Hãy tính xác suất thực nghiệm xuất hiện số chấm lớn hơn 3. 

Câu 2 (2 điểm). Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể): 

a) 
6 2 6

8 11 7
7 3 7

 
  

 
                                      b) 

1 10
1 1,6

11 11

 
  
 

               

c) 
6 5 6 5

4 1 3 3
7 13 7 13

 
   
 

                                         d) 
44 5 2 4

3 5
7 9 7 9

   
     

   
  

Câu 3 (2 điểm). Tìm x, biết:  

a) 
2 3 1

2
9 2 2
 x                 b)  

1
3: 1 . 5 0

2

 
    

 
x x   

Câu 4 (2,5 điểm). Cho đoạn thẳng AB = 12cm. Lấy điểm C thuộc đoạn thẳng AB sao cho 

AC = 4cm. 

a) Tính độ dài đoạn thẳng BC. 

b) Lấy điểm M nằm giữa C và B sao cho C là trung điểm của đoạn thẳng AM. Chứng tỏ M là 

trung điểm của đoạn thẳng BC. 

Câu 5 (1điểm). Nhà Tùng cách trường học 2500m. Hàng ngày trên đường đến trường,Tùng 

phải đi qua một trạm xăng dầu, sau đó đến một cửa hàng sách nằm cách trường khoảng 

700m. Hỏi quãng đường từ trạm xăng dầu đến cửa hàng sách dài bao nhiêu mét? Biết rằng 

trạm xăng dầu nằm ở chính giữa nhà Tùng và trường học. 

Câu 6 (0,5 điểm). Tìm giá trị của x  để phân số sau có giá trị là một số nguyên 

2 1

3
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  Phần I (2.0 điểm): Đọc kĩ văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: 
NHỮNG ĐIỀU BỐ YÊU 

Ngày con khóc tiếng chào đời 

Bố thành vụng dại trước lời hát ru 

Cứ “À ơi, gió mùa thu” 

“Con ong làm mật”, “Mù u! bướm vàng”… 

 

Sau yêu cái chỗ con nằm 

Thơm mùi sữa với chiếu thâm mấy quầng 

Yêu sao ngang dọc, dọc ngang 

Những hàng tã chéo mẹ giăng đầy nhà. 

 

Thêm yêu dìu dịu nước hoa 

Khi con muỗi đốt, bà xoa nhẹ nhàng 

Và yêu một góc mặt bàn 

Mèo con, chút chít xếp hàng đợi chơi. 

 

Yêu ngày con gọi “Mẹ ơi” 

Bước đi chập chững, Mặt Trời nhòm coi 

Bao ngày, bao tháng dần trôi 

Khắp nhà đầy ắp tiếng cười của con. 

 

Để khi con vắng một hôm 

Bố ngơ ngẩn nhớ, quên cơm bữa chiều. 

Con ơi có biết bao điều 

Sinh cùng con để bố yêu một đời. 

(Nguyễn Chí Thuật, Báo Giáo dục và Thời đại Chủ nhật, số 35, 1999) 

Câu 1: Bài thơ: “Những điều bố yêu” được viết theo thể thơ nào? 

A. 6 chữ B. tự do 

C. ngũ ngôn  D. lục bát 

Câu 2: Bài thơ là lời bày tỏ cảm xúc của ai? 

A. Người bố B. Người mẹ 

C. Người bà  D. Người con 

Câu 3: Điệp từ nào được sử dụng trong bài thơ thể hiện trực tiếp tình cảm mà tác giả 

muốn bộc lộ? 

A. Con B. Bố 

C. Yêu  D. Bao 

Câu 4: Cách ngắt nhịp nào thể hiện đúng ý nghĩa, nội dung khổ thơ? 



A. Ngày con khóc tiếng chào đời/ 

Bố thành vụng dại / trước lời hát ru 

Cứ “À ơi,/ gió mùa thu” 

“Con ong làm mật,/mù u bướm vàng”… 

B. Ngày con/ khóc tiếng chào đời 

Bố thành/ vụng dại trước lời hát ru 

Cứ “À/ ơi, gió mùa thu” 

“Con ong làm mật, /mù u bướm vàng”… 

C. Ngày con/ khóc tiếng/ chào đời 

Bố thành/ vụng dại/ trước lời/ hát ru 

Cứ “À/ ơi, gió/ mùa thu” 

“Con ong/ làm mật,/ mù u/ bướm vàng”… 

D. Ngày con khóc tiếng/ chào đời 

Bố thành vụng dại trước lời/ hát ru 

Cứ “À ơi, gió mùa thu”/ 

“Con ong làm mật,/ mù u bướm vàng”… 

Câu 5: Biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ:  

“Bao ngày, bao tháng dần trôi 

Khắp nhà đầy ắp tiếng cười của con” 

A. So sánh. B. Ẩn dụ. 

C. Nhân hóa.  D. Liệt kê. 

Câu 6: Trong khổ thơ thứ nhất, những tiếng nào được gieo vần với nhau? 

A. Đời – lời; ru – thu – u.        B. Đời-ru; thu – u – vàng. 

C. Chào – hát; ru – thu – u.        D. Đời – lời; hát – thu - u. 

Câu 7: Bài thơ “Những điều bố yêu” giống ca dao ở điểm nào? 

A. Cùng thuộc thể loại ca dao        B. Đều thể hiện tình cảm cha con 

C. Đều là thể thơ lục bát        D. Đều là thơ hiện đại. 

Câu 8: Dòng thơ nào nói lên được tất cả những điều mà bố yêu? 

A. Ngày con khóc tiếng chào đời 

Bố thành vụng dại trước lời hát ru 

B. Và yêu một góc mặt bàn 

Mèo con, chút chít xếp hàng đợi chơi 

C. Yêu ngày con gọi “Mẹ ơi”  

Bước đi chập chững, Mặt Trời nhòm coi 

D. Con ơi có biết bao điều 

Sinh cùng con để bố yêu một đời. 

Phần II: Tự luận (8.0 điểm) 
Câu 1 (1.5 điểm). Xác định biện pháp tu từ điệp ngữ được sử dụng trong bài thơ “Những 

điều bố yêu” và nêu tác dụng của việc sử dụng phép tu từ đó? 

Câu 2 (1.5 điểm). Từ văn bản trên, em có suy nghĩ gì về tình cảm cha, mẹ dành cho những 

đứa con? 

Câu 3 (5.0 điểm). Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nghĩ của em về bài ca dao sau: 

“Công cha như núi ngất trời 

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài Biển Đông. 

Núi cao biển rộng mênh mông, 

Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!” 

 

-----Hết----- 


